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SÁCH THAM KHẢO LỚP 1

1 1 8935083579803
Học và thực hành tốt Tiếng Việt 1/1 

- 2 màu
Trần Đức Niềm ĐHQG 55,000 19x27 2020

2 2 8935083579810
Học và thực hành tốt Tiếng Việt 1/2 

- 2 màu
Trần Đức Niềm ĐHQG 55,000 19x27 2020

3 3 8935083579865 Em học tốt Tiếng Việt 1/1 Trần Đức Niềm DTr 38,000 17x24 2020

4 4 8935083579872 Em học tốt Tiếng Việt 1/2 Trần Đức Niềm DTr 39,000 17x24 2020

5 5 8935083581592 Hướng dẫn học Tiếng Việt 1/1 ThS Lê Thị Nguyên DTr 45,000 17x24 2022

6 6 8935083581608 Hướng dẫn học Tiếng Việt 1/2 ThS Lê Thị Nguyên DTr 44,000 17x24 2022

7 7 8935083582049 Tuyển chọn 400 bài tập Toán 1 Tô Hoài Phong DTr 55,000 17x24 2022

8 8 8935083583381 500 BT Toán chọn lọc 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu HP 56,000 17x24 2023

9 9 8935083579537 Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu ĐHQG 42,000 17x24 2020

                 CÔNG TY VĂN HÓA SÁCH VIỆT

                           40-42  Nguyễn Hậu - P.Tân Thành - Q.Tân Phú - TP. HCM

                  ĐT: 028 38100574

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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10 10 8935083580557 Bài tập trắc nghiệm Toán 1 Tô Hoài Phong DTr 39,000 17x24

11 11 8935083582520 Các bài Toán thông minh 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu HP 49,000 17x24 2023

12 12 8935083581776 Em học giỏi Toán 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu ĐHQG 75,000 19x27 2022

13 13 8935083580564 Em vui học Toán 1 Lê Phú Hùng DTr 40,000 17x24 2020

14 14 8935083582537 Học tốt Toán 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu HP 49,000 17x24 2023

15 15 8935083582087 T/t các bài Toán hay và khó 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu ĐHQG 49,000 17x24 2022

16 16 8935083579759 Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu DTr 43,000 17x24 2020

17 17 8935083581684 Toán nâng cao 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu DTr 49,000 17x24 2022

18 18 8935083582094 Tuyển chọn các bài Toán đố nâng cao 1 ThS. Huỳnh Bảo Châu DTr 49,000 17x24 2022

19 19 8935083582629 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 1 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 39,000 16x24 2023

20 20 8935083582636 Phát triển và nâng cao Toán 1 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 39,000 16x24 2023

21 21 8935083582643 Giúp em Học tốt Toán 1 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 36,000 16x24 2023
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22 1 8935083582001 150 bài văn hay 2
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
ĐHQG 55,000 17x24 2022

23 2 8935083582841 155 đề và bài làm văn chọn lọc 2 Trẩn Đức Niềm HP 59,000 17x24 2023

24 3 8935083582025 207 đề và bài văn hay 2
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 58,000 17x24 2022

25 4 8935083580892 Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 2/1 ThS. Lê Thị Nguyên DTr 45,000 17x24 2021

26 5 8935083580908 Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 2/2 ThS. Lê Thị Nguyên DTr 45,000 17x24 2021

27 6 8935083581011 Em học tốt Tiếng Việt 2/1 ThS Lê Thị Nguyên DTr 43,000 17x24 2021

28 7 8935083581028 Em học tốt Tiếng Việt 2/2 ThS Lê Thị Nguyên DTr 45,000 17x24 2021

29 8 8935083582100 Luyện từ và câu 2
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 52,000 17x24 2022

30 9 8935083582872 Luyện viết những đoạn & bài văn hay 2 Trần Lê Thảo Linh DTr 59,000 17x24 2023

31 10 8935083580939 Những bài văn hay chọn lọc 2 ThS. Lê Thị Nguyên DTr 43,000 17x24 2021

32 11 8935083583275 Tiếng Việt nâng cao 2 Trần Đức Niềm DTr 58,000 17x24 2023

33 12 8935083582117 Tuyển chọn 400 bài tập Toán 2 ThS. Huỳnh Bảo Châu DTr 58,000 17x24 2022
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34 13 8935083582766 450 bài tập Toán 2 Tô Hoài Phong DTr 59,000 17x24 2023

35 14 8935083582711 500 Bài tập Toán 2 ThS Huỳnh Bảo Châu HP 65,000 17x24 2023

36 15 8935083580694 Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 2 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 45,000 17x24 2021

37 16 8935083582926 Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 2 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 52,000 17x24 2023

38 17 8935083582728 ĐHT Toán Tiểu học 2 ThS Huỳnh Bảo Châu HP 55,000 17x24 2023

39 18 8935083582865 Rèn luyện kỹ năng giải Toán đố 2 Huỳnh Bảo Châu HP 52,000 17x24 2023

40 19 8935083581042 Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 2 Trần Hữu Phước DTr 45,000 17x24 2021

41 20 8935083582056 Toán nâng cao 2 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 58,000 17x24 2022

42 21 8935083581769 Tuyển tập các bài Toán hay và khó 2 Huỳnh Hùng - Lê Quang ĐHQG 53,000 17x24 2022

43 22 8935083582551 Tuyển chọn 199 bài và đoạn văn hay 2 Trần Đức Niềm HP 55,000 16x24 2023

44 23 8935083582544 Bồi dưỡng làm văn hay 2 Trần Đức Niềm HP 45,000 16x24 2023

45 24 8935083582650 Luyện viết Tập làm văn hay 2 ThS Lê Thị Nguyên DTr 38,000 16x24 2023
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46 25 8935083582568 Tuyển tập các bài Toán thông minh 2 Tô Hoài Phong HP 46,000 16x24 2023

SÁCH THAM KHẢO LỚP 3

47 1 8935083583343 150 bài văn hay 3
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
ĐHQG 59,000 17x24 2023

48 2 8935083582940 162 bài làm văn Tiếng Việt 3
Trần Đức Niềm

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 59,000 17x24 2023

49 3 8935083582759 171 bài làm văn chọn lọc 3 Trần Đức Niềm DTr 63,000 17x24 2023

50 4 8935083581639 207 đề và bài văn hay 3
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 59,000 17x24 2022

51 5 8935083581707 Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 3/1
ThS Lê Thị Nguyên

Trần Đức Niềm
DTr 54,000 17x24 2022

52 6 8935083581714 Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 3/2
ThS Lê Thị Nguyên

Trần Đức Niềm
DTr 55,000 17x24 2022

53 7 8935083582667 Bồi dưỡng Văn năng khiếu 3 Trần Đức Niềm HP 55,000 17x24 2023

54 8 8935083581721 Em học tốt Tiếng Việt 3/1 ThS Lê Thị Nguyên DTr 55,000 17x24 2022

55 9 8935083581738 Em học tốt Tiếng Việt 3/2 ThS Lê Thị Nguyên DTr 56,000 17x24 2022

56 10 8935083581660 Luyện từ và câu 3
Trần Đức Niềm

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 53,000 17x24 2022

57 11 8935083582940 Những bài làm văn mẫu hay 3 Trần Đức Niềm DTr 58,000 17x24 2023
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58 12 8935083582773 Tuyển chọn những bài văn hay 3
Trần Đức Niềm

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 55,000 17x24 2023

59 13 8935083583282 Tiếng Việt nâng cao 3 Trần Đức Niềm DTr 59,000 17x24 2023

60 14 8935083581622 400 bài tập Toán 3
Lê Quang 

ThS Huỳnh Bảo Châu
ĐHQG 58,000 17x24 2022

61 15 8935083582742 450 Bài tập Toán 3 Trần Đức Niềm DTr 65,000 17x24 2023

62 16 8935083582698 500 Bài Toán chọn lọc 3 ThS Huỳnh Bảo Châu HP 69,000 17x24 2023

63 17 8935083583374 Bồi dưỡng Toán hay và khó 3 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 59,000 17x24 2023

64 18 8935083582704 Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 3 ThS Huỳnh Bảo Châu HP 65,000 17x24 2023

65 19 8935083582681 Để học tốt Toán 3 Tô Hoài Phong HP 59,000 17x24 2023

66 20 8935083581783 Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 3 Trần Hữu Phước DTr 58,000 17x24 2022

67 21 8935083581646 Toán nâng cao 3 ThS Huỳnh Bảo Châu DT 59,000 17x24 2022

68 22 8935083582773 Bồi dưỡng làm văn hay 3 Trần Đức Niềm DTr 49,000 16x24 2023

69 23 8935083582827 Luyện viết và bài văn hay 3 Trần Đức Niềm DTr 49,000 16x24 2023
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70 24 8935083582834 Toán hay và khó tiểu học 3 Trần Huỳnh Thống DTr 52,000 16x24 2023

71 25 8935083582810 Bồi dưỡng và nâng cao Toán 3 Tô Hoài Phong DTr 48,000 16x24 2023

72 26 8935083582780 Tuyển chọn các bài toán thông minh 3 ThS Huỳnh Bảo Châu DTr 53,000 16x24 2023

SÁCH THAM KHẢO LỚP 4

73 1 8935083583152 150 bài văn hay 4
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
ĐHQG 59,000 17x24 2023

74 2 8935083583084 171 bài làm văn chọn lọc 4 Trần Đức Niềm DTr 69,000 17x24 2023

75 3 8935083583077 207 đề và bài văn hay 4 ThS. Lê Thị Nguyên DTr 79,000 17x24 2023

76 4 8935083583121 Bồi dưỡng làm văn hay 4 Trần Đức Niềm HP 65,000 17x24 2023

77 5 8935083583183 Em học tốt Tiếng Việt 4/1
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 58,000 17x24 2023

78 6 8935083583190 Em học tốt Tiếng Việt 4/2
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 59,000 17x24 2023

79 7 8935083583114 Những bài văn mẫu hay 4 Trần Đức Niềm HP 75,000 17x24 2023

80 8 8935083583299 Tiếng Việt nâng cao 4
Trần Đức Niềm 

ThS Lê Thị Nguyên
DTr 65,000 17x24 2023

81 9 8935083583541 400 Bài tập Toán 4 ThS. Huỳnh Bảo Châu ĐHQG 69,000 17x24 2023
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82 10 8935083583107 450 bải tập Toán 4 Tô Hoài Phong HP 75,000 17x24 2023

83 11 8935083583091 500 bài Toán chọn lọc 4 ThS. Huỳnh Bảo Châu DTr 79,000 17x24 2023

84 12 8935083583138 ĐHT Toán tiểu học 4 Tô Hoài Phong HP 66,000 17x24 2023

85 13 8935083583534 Toán hay và khó 4 ThS. Huỳnh Bảo Châu DTr 68,000 17x24 2023

86 14 8935083583145 T/t các bài Toán hay & khó 4-5 ThS. Huỳnh Bảo Châu HP 85,000 17x24 2023

87 15 8935083583206 Toán nâng cao 4 ThS. Huỳnh Bảo Châu DTr 59,000 17x24 2023

88 16 8935083582773 Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 4 ThS. Huỳnh Bảo Châu HP 59,000 16x24 2023

89 17 8935083583015 T/T Các bài Toán thông minh 4 Tô Hoài Phong HP 54,000 16x24 2023

90 18 8935083583292 Rèn luyện kĩ năng giải Toán đố 4 ThS. Huỳnh Bảo Châu HP 55,000 16x24 2023

SÁCH THAM KHẢO LỚP 6

91 1 8935083583350 150 bài văn hay 6
Thái Quang Vinh 

Nguyễn Phước Lợi
ĐHQG 79,000 17x24 2023

92 2 8935083582032 207 đề và bài văn hay 6 Thái Quang Vinh ĐHQG 76,000 17x24 2022

93 3 8935083582124
Phát triển năng lực học sinh qua 

107 đoạn và bài văn đặc sắc 6
Nguyễn Phước Lợi ĐHQG 59,000 17x24 2022
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94 4 8935083581691
Học tốt Ngữ văn 6/1

theo bộ Cánh Diều

Thái Quang Vinh

Nguyễn Phước Lợi
DTr 56,000 17x24 2022

95 5 8935083581479
Học tốt Ngữ văn 6/2 

theo bộ Cánh Diều

Thái Quang Vinh

Nguyễn Phước Lợi
DTr 60,000 17x24 2022

96 6 8935083582063
Học tốt Ngữ văn 6/1

theo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Thái Quang Vinh

Nguyễn Phước Lợi
DTr 65,000 17x24 2022

97 7 8935083581486
Học tốt Ngữ văn 6/2 

theo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Thái Quang Vinh

Nguyễn Phước Lợi
DTr 59,000 17x24 2022

98 8 8935083582513 Tuyển chọn 400 bài tập Toán 6 Phan Văn Đức ĐHQG 75,000 17x24 2022

99 9 8935083582483 500 bài tập Toán chọn lọc 6 - CB & NC ThS Nguyễn Anh Dũng DTr 85,000 17x24 2022

100 10 8935083582490 Toán cơ bản và nâng cao 6/1 Phan Văn Đức ĐHQG 62,000 17x24 2022

101 11 8935083582506 Toán cơ bản và nâng cao 6/2 Phan Văn Đức DTr 59,000 17x24 2022

102 12 8935083582476 Tuyển chọn các bài Toán hay và khó 6 Phan Văn Đức DTr 65,000 17x24 2022

103 13 8935083582131 Toán nâng cao 6 Phan Thái Khang DTr 79,000 17x24 2022

104 14 8935083582148 1000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 6
ThS Nguyễn Nam 

Nguyên
DTr 66,000 17x24 2022

105 15 8935083581035 Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Anh 6
ThS Nguyễn Nam 

Nguyên
DTr 45,000 17x24 2021



STT

DM

STT

Lớp
CODE TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ NXB GIÁ BÌA

KHỔ 

SÁCH

Năm 

XB
HÌNH ẢNH

SÁCH THAM KHẢO LỚP 7

106 1 8935083582858 150 bài văn hay 7
Thái Quang Vinh

Nguyễn Phước Lợi
ĐHQG 95,000 17x24 2023

107 2 8935083582162 207 đề và bài văn hay 7
Thái Quang Vinh

Nguyễn Phước Lợi
DTr 95,000 17x24 2022

108 3 8935083582735 Bồi dưỡng học tốt Ngữ văn 7 Thái Quang Vinh DTr 95,000 17x24 2023

109 4 8935083582155 Tuyển chọn 400 bài tập Toán 7 Phan Văn Đức ĐHQG 89,000 17x24 2022

110 5 8935083582322 500 bài tập Toán chọn lọc 7 - CB & NC ThS Nguyễn Anh Dũng DTr 86,000 17x24 2022

111 6 8935083582179 Tuyển tập các bài Toán hay và khó 7 Phan Văn Đức DTr 75,000 17x24 2022

112 7 8935083582469 Toán nâng cao 7 Phan Thái Khang DTr 86,000 17x24 2022

113 8 8935083581745 Toán cơ bản và nâng cao 7/1 Phan Văn Đức DTr 76,000 17x24 2022

114 9 8935083581752 Toán cơ bản và nâng cao 7/2 Phan Văn Đức DTr 79,000 17x24 2022

115 10 8935083581653 700 bài tâp Tiếng Anh 7
ThS Nguyễn Nam 

Nguyên
DTr 59,000 17x24 2022

116 11 8935083582797 Luyện viết văn hay 7 Thái Quang Vinh DTr 85,000 16x24 2023

117 12 8935083582803 Bồi dưỡng làm văn hay 7 Thái Quang Vinh DTr 69,000 16x24 2023
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118 13 8935083582582
Học tốt Toán 7 

(Toán hay & khó Hình học)
Phan Văn Đức HP 58,000 16x24 2023

119 14 8935083582599
Học tốt Toán 7

(Toán hay & khó Đại số)
Phan Văn Đức HP 57,000 16x24 2023

120 15 8935083582575 Tuyển chọn các bài Toán hay chọn lọc 7 Phan Văn Đức HP 86,000 16x24 2023

121 16 8935083582605
Các dạng bài tập trắc nghiệm 

Tiếng Anh 7

ThS. Nguyễn Nam 

Nguyên
HP 59,000 16x24 2023

122 17 8935083582612 Tuyển tập 400 bài tập Tiếng Anh 7
ThS. Nguyễn Nam 

Nguyên
HP 79,000 16x24 2023

SÁCH THAM KHẢO LỚP 8

123 1 8935083583169 150 bài văn hay 8 Thái Quang Vinh… ĐHQG 95,000 17x24 2023

124 2 8935083583372 207 đề và bài văn hay 8
Thái Quang Vinh

Nguyễn Phước Lợi
DTr 125,000 17x24 2023

125 3 8935083583060 Luyện viết bài làm văn hay 8 Thái Quang Vinh DT 125,000 17x24 2023

126 4 8935083583053 Những bài văn hay BDHS giỏi 8
Thảo Bảo Mi

Thái Bảo Hạo Nhiên
HP 119,000 17x24 2023

127 5 8935083583046 T/c 199 bài & đoạn văn hay 8 Đoàn Xuân Trường HP 109,000 17x24 2023

128 6 8935083583510 400 BT Toán 8 Phan Văn Đức ĐHQG 119,000 17x24 2023

129 7 8935083583176
Học tốt Toán 8 - 

Toán hay và khó Hình học
Phan Văn Đức HP 75,000 17x24 2023
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130 8 8935083583220 Toán cơ bản và nâng cao 8/1 Phan Văn Đức DTr 76,000 17x24 2023

131 9 8935083583237 Toán cơ bản và nâng cao 8/2 Phan Văn Đức DTr 79,000 17x24 2023

132 10 8935083583367 Bồi dưỡng học tốt Toán 8 Phan Văn Đức DTr 109,000 17x24 2023

133 11 8935083583244 1200 câu Tiếng Anh 8 Nguyễn Nam Nguyên DTr 109,000 17x24 2023

134 12 8935083583497 Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Nguyễn Nam Nguyên DTr 59,000 17x24 2023

135 13 8935083583039 Bồi dưỡng làm văn hay 8
Thảo Bảo Mi 

 Thạch Ngọc Hà 
HP 86,000 16x24 2023

136 14 8935083582988 500 BT Toán chọn lọc 8 Phan Văn Đức HP 89,000 16x24 2023

137 15 8935083582995 Học tốt toán 8 - Đại số Phan Văn Đức HP 68,000 16x24 2023

SÁCH THAM KHẢO LỚP 10

138 1 8935083582971 150 bài văn hay 10
Thái Quang Vinh

Trần Đức Niềm
DTr 125,000 17x24 2023

139 2 8935083582964
Tuyển chọn 400 bải tập Toán 10

(HH & ĐS)

Nguyễn Văn Quý

Nguyễn Việt Dũng
DTr 105,000 17x24 2023

SÁCH THAM KHẢO LỚP 11 

140 1 8935083583336 150 bài văn hay 11
Thái Quang Vinh 

Trần Đức Niềm
DTr 125,000 17x24 2023
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141 2 8935083583251
Tuyển chọn 400 bải tập Toán 11 

(HH & ĐS)

Nguyễn Văn Quý

Nguyễn Việt Dũng
DTr 109,000 17x24 2023

SÁCH LỚP 9 - ÔN LUYỆN VÀO LỚP 10

142 1 8935083581509 500 bài tập Vật Lý THCS Phan Hoàng Văn
ĐHQG

TP.HCM
145,000 17x24 2022

143 2 8935083581516 500 bài tập Hóa học THCS ThS Lê Đình Nguyên
ĐHQG

TP.HCM
139,000 17x24 2022

144 3 8935083582902
Hướng dẫn ôn tập hiệu quả kỳ thi

tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn

ThS Nguyễn Phước Lợi
DTr 118,000 17x24 2023

145 4 8935083582919
Ôn luyện cấp tốc Môn Ngữ văn

Kỳ thi lớp 19 vào lớp 10

ThS Nguyễn Phước Lợi

ThS Tiêu Thị Lan

ĐHQG

TP.HCM
89,000 17x24 2023


